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1 TRẦN VANG DINH 10 7 8 9 8 9 8 8 8 8 8 8 8 1 8 9 8.0 8.0 7.0 9.5 8.0 8.3 7.80 6.50 7.15 7.74

2 Võ Thị Lệ Hằng 10 7 7 8 9 9 8 8 9 9 9 9 9 1 9 10 6.0 8.0 7.5 8.0 6.0 8.0 9.20 5.50 7.35 7.66

4 Trần Thị Diễm My 8 9 8 8 9 9 8 8 9 9 9 9 9 0.5 9 9.5 7.5 7.5 7.5 8.0 8.5 8.3 6.40 7.50 6.95 7.60

5 Trần Thanh Thảo 8 7 8 8 8 8 9 8 9 9 9 9 9 1 9 10 6.0 6.0 6.5 7.5 7.0 7.6 6.80 7.00 6.90 7.27

6 Kiên Thị Hải Thu 8 7 8 8 9 8 8 8 7 7 7 7 7 1 7 8 7.5 9.5 8.5 8.0 8.0 8.1 10.00 8.70 9.35 8.73

7 Lê Phương Thùy 9 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 9 8.0 8.5 7.0 9.5 9.0 8.1 8.80 9.00 8.90 8.49
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10 Nguyễn Thị Hồng Điệp 8 8 7 8 9 9 9 9 8 8 8 8 8 0.5 8 8.5 9.5 10.0 9.0 9.5 8.0 8.7 9.00 10.00 9.50 9.09

11 Nguyễn Thị Thúy Hằng 8 8 8 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 9 6.5 8.0 7.5 8.0 8.0 7.8 9.20 7.99 8.60 8.19

12 Lê Thị Hằng 8 7 8 7 8 8 8 7 7 7 7 7 7 1 7 8 7.0 7.5 8.0 8.5 7.0 7.6 9.40 6.03 7.71 7.68

13 Nguyễn Thị Huỳnh Mai 7 8 8 7 8 8 8 7 9 9 9 9 9 1 9 10 9.5 9.0 9.0 8.0 9.5 8.3 8.20 9.00 8.60 8.44

14 Phan Lê Thu Ngân 8 8 7 9 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6 6 8.5 8.5 7.0 8.5 6.5 7.8 9.00 5.75 7.38 7.58

15 Ngô Ngọc Nữ 10 9 8 9 9 10 8 8 9 9 9 9 9 1 9 10 6.0 7.5 6.0 8.0 7.0 8.3 7.80 7.00 7.40 7.83

17 Hoàng Thị Kim Ngọc 7 8 7 7 8 9 8 7 7 7 7 7 7 1 7 8 6.5 6.5 6.5 7.0 6.5 7.3 8.20 8.50 8.35 7.82

19 Phạm Thị Ngọc Thi 9 9 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 1 9 10 7.5 8.0 7.0 7.0 8.5 8.4 8.80 7.40 8.10 8.26
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21 Trương Thị Phúc 9 9 8 9 9 9 9 8 7 7 7 7 7 1 7 8 7 10 8.5 10 8.5 8.7 8.40 7.30 7.85 8.28

23 Trần Thơ Bình 10 9 6 8 7 8 7 7 9 9 9 9 9 0.5 9 9.5 7.5 7.5 7.0 8.0 8.0 7.8 7.40 7.00 7.20 7.51

24 Huỳnh Ngọc Diễm 7 8 7 7 8 8 8 7 9 9 9 9 9 1 9 10 8.5 8.0 7.0 8.5 7.5 7.8 8.40 7.00 7.70 7.76

26 Lê Thị Bích Hân 9 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 1 8 9 8.0 7.5 9.0 9.5 7.5 8.2 9.00 9.50 9.25 8.71

28 Đoàn Thị Bích Liên 8 8 8 8 9 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 8 8.0 6.5 6.5 8.5 9.0 7.8 9.60 8.20 8.90 8.33

29 Nguyễn Lâm Phương Nghi 9 7 8 8 9 9 8 8 9 9 9 9 9 1 9 10 8.0 8.5 7.5 8.5 9.5 8.4 9.20 7.83 8.51 8.47

30 Nguyễn Thị Ngọc Ngoan 8 8 8 8 9 9 8 8 9 9 9 9 9 1 9 10 7.5 8.5 7.5 9.0 7.5 8.3 5.40 6.00 5.70 6.99

31 Lê Thị Kim Ngọc 8 8 8 8 9 9 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7.5 6.5 6.5 9.0 8.0 7.9 8.80 7.50 8.15 8.02

32 Trần Yến Nhi 8 8 8 10 9 8 8 9 9 9 9 9 9 1 9 10 9.5 8.5 8.5 9.0 8.5 8.7 9.00 8.50 8.75 8.73

33 Nguyễn Kiều Như 7 8 8 9 9 8 9 8 9 9 9 9 9 1 9 10 9.0 8.5 8.5 10.0 9.5 8.7 8.60 6.20 7.40 8.04

34 Lê Thị Kim Phượng 8 8 8 10 8 8 8 7 9 9 9 9 9 1 9 10 7.5 8.0 7.0 7.0 6.5 7.9 9.60 9.50 9.55 8.74

36 Nguyễn Thị Thu Trang 8 8 8 8 10 10 10 8 7 7 7 7 7 1 7 8 7.5 7.5 7.0 9.0 7.0 8.3 8.80 8.50 8.65 8.47

37 Võ Hồng Vân 8 8 8 8 9 10 8 8 9 9 9 9 9 0.5 9 9.5 8.0 8.5 8.5 8.5 10.0 8.6 9.40 7.50 8.45 8.51
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41 Trần Thị Kim Thảo 9 9 8 9 8 8 7 8 8 8 9 8 8 1 8.2 9.2 10.0 8.0 9.5 9.5 8.5 8.6 9.00 10.00 9.50 9.06

42 Trần Thị Ngọc Trí 9 9 8 9 8 10 7 9 9 9 9 9 9 1 9 10 10.0 9.0 9.5 10.0 9.0 9.0 8.60 6.00 7.30 8.17

H&F ( 60')

ST

T
HỌ TÊN

CẮT DA ( 40') H&F ( 60') ĐẮP BỘT+ ĐẮP GEL (80') VẼ (70')

TB 

TH

Lý thuyết

TB 

LT

Tổng 

cộng

Tổng 

cộng

ĐẮP BỘT+ ĐẮP GEL (80') VẼ (70')

TB 

TH

Lý thuyết

TB 

LT

ST

T
HỌ TÊN

CẮT DA ( 40')



Chùi

 móng

Mass

age
CD

Sơn 

móng

Chà 

trắng 

móng

Tẩy 

TB 

chết

Massa

ge

chân

Chà 

gót

chân

Form
Natu

ral
Gell P&W Clear

Vệ 

sinh

ĐT

B 

Tổng 

cộng

Nét 

2017

Bản 

2017

Nổi 

2017

Nét 

gel

Đính

đá

Trắc

nghiệm

Bài

viết

BẢNG KẾT QUẢ THI BẰNG NGÀY 02/12/2017

ST

T
HỌ TÊN

CẮT DA ( 40') H&F ( 60') ĐẮP BỘT+ ĐẮP GEL (80') VẼ (70')

TB 

TH

Lý thuyết

TB 

LT

Tổng 

cộng

Chùi

 móng

Mass

age
CD

Sơn 

móng

Chà 

trắng 

móng

Tẩy 

TB 

chết

Massa

ge

chân

Chà 

gót

chân

Form
Natu

ral
Gell P&W Clear

Vệ 

sinh

ĐT

B 

Tổng 

cộng

Nét 

2017

Bản 

2017

Nổi 

2017

Nổi 

gel

Đính

đá

Trắc

nghiệm

Bài

viết

43 Lâm Thanh Thảo 9 9 8 9 9 8 8 9 7 7 7 7 7 0.5 7 7.5 8.5 6.5 8.5 7.5 8.5 8.3 7.00 9.30 8.15 8.22
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44 Trương Thị Đào 10 7 8 8 8 8 8 7 9 9 9 9 9 1 9 10 7.5 8.0 9.0 9.0 9.0 8.3 8.20 9.00 8.60 8.46

46 Vũ Kiều Tiên 8 7 9 8 8 10 8 8 7 7 7 7 7 1 7 8 7.5 7.5 8.5 8.5 8.5 8.2 8.20 5.50 6.85 7.51

47 Dương Thanh Trâm 8 7 7 8 7 9 8 8 7 7 7 7 7 1 7 8 9.0 9.5 7.5 10.0 9.0 8.2 8.40 8.22 8.31 8.26
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49 Võ Thị Châu Ly 8 9 9 10 9 8 8 8 7 7 7 7 7 1 7 8 7.0 8.5 8.5 9.5 9.5 8.6 7.20 7.75 7.48 8.02

50 Nguyễn Hồng Nguyên 8 8 7 9 9 9 8 8 7 7 7 7 7 1 7 8 8.5 9.0 9.0 7.5 9.5 8.4 8.20 8.10 8.15 8.27
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51 Nguyễn Thị Bé Em 8 9 9 9 8 9 8 9 7 7 7 7 7 1 7 8 8.5 8.0 9.0 8.0 8.0 8.5 9.00 6.20 7.60 8.03

52 Nguyễn Thị Tuyết Hương 9 9 9 9 7 9 7 7 7 7 7 7 7 0.5 7 7.5 8.0 10.0 7.5 8.0 6.5 8.1 8.20 6.50 7.35 7.73
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53 Lê Thị Nga 9 9 9 9 10 10 10 9 10 10 10 10 10 1 10 10 10.0 9.0 9.0 10.0 9.5 9.5 8.00 6.75 7.38 8.42
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39 Trương Thu Nga 9 9 8 8 8 9 9 8 7 7 7 7 7 0.5 7 7.5 6.5 7.5 7.0 9.0 8.0 8.1 8.20 7.00 7.60 7.85

40 Nguyễn Việt Tiên 9 8 8 9 7 8 7 9 9 9 9 9 9 0.5 9 9.5 6.5 7.5 7.0 9.0 7.5 8.0 9.20 5.00 7.10 7.55
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54 Nguyễn Thị Cao Chánh 9 8 8 7 8 9 8 8 7 7 7 7 7 7 7 8.5 7.0 8.0 8.0 8.5 8.0 8.8 5.85 7.33 7.66
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38 Hoàng Thị Thu Trang
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